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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Qua tổng hợp báo cáo của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2024, cụ thể như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2024 

Công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thời gian qua được tổ chức thực hiện đúng theo quy định pháp luật; Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính. Để thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực ngành 

quản lý, thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Công văn số 535/SNNPTNT-TCHC ngày 21/02/2024 chỉ đạo các Chi cục, các 

đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Kế hoạch số 162/KH-SNNPTNT ngày 29/12/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2024; Kế hoạch số 07/KH-SNNPTNT ngày 05/01/2024 triển khai hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; qua đó xác định và phân công trách nhiệm 

cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan thực hiện 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không 

cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện 

TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho 

người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.  
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 Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, kịp thời tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 3 

cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các quyết định ban hành thủ tục hành chính của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu 

dự thảo quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, đảm bảo theo quy định của 

pháp luật, phù hợp với thực tế của ngành, địa phương và tập trung rà soát, đánh giá 

toàn diện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã được công bố, kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không phù hợp, 

có mâu thuẫn, chồng chéo, có ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp để tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính gửi Văn phòng 

UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 II. Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

1. Về công bố danh mục thủ tục hành chính 

- Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT; đưa công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp, công khai, minh 

bạch thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 

07/KH-SNNPTNT ngày 05/01/2024 triển khai thực hiện Hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 162/KH-SNNPTNT ngày 29/12/2023 

triển khai công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại các Quyết 

định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 12/12/2023 về việc ban hành Danh mục thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 

2466/QĐ-BNN-VP ngày 20/6/2023 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ 

sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Quyết định số 178/QĐ-BNN-LN ngày 08/01/2024 về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Quyết định số 717/QĐ-BNN-KL ngày 12/3/2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 

1181/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 

26/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Quyết định số 1214/QĐ-BNN-TY ngày 26/04/2024 về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết 
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định số 1283/QĐ-BNN-TS ngày 08/5/2024 về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như: (1). Quyết định số 22/QĐ-

UBND ngày 08/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; (2). Quyết định 

số 101/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh; (3). Quyết định số 319/QĐ-

UBND ngày 24/3/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; (4). Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh; (5). Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, 

Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND quyết định ban hành danh mục 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ trên Cổng dịch vụ 

công tỉnh (Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 03/8/2023). 

- Tham mưu Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Tham mưu Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

Đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công 112 thủ tục hành chính lên mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các danh mục thủ tục hành chính 

đều được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ 

dichvucong.ninhthuan.gov.vn và phầm mềm xử lý hồ sơ một cửa của tỉnh tại địa 

chỉ hcc.ninhthuan.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh khi tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. 
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2. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

 Tham mưu việc rà soát từng dịch vụ công, thực hiện cắt giảm các thành 

phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục Dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ trên Cổng dịch vụ công tỉnh, 

nay là Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Công văn số 657/SNNPTNT-TCHC ngày 03/3/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). 

 3. Về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính  

 Tính từ thời điểm ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT cho đến 

thời điểm hiện nay, có rất nhiều thủ tục hành chính chưa phát sinh hồ sơ (chưa 

có hồ sơ) như: lĩnh vực Thủy lợi 10/19 TTHC; lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 

03/03 TTHC; lĩnh vực Thủy sản 15/22 TTHC; lĩnh vực Bảo vệ thực vật 02/07 

TTHC; lĩnh vực Trồng trọt 08/09; lĩnh vực Chăn nuôi 02/04 TTHC; lĩnh vực 

Thú y 02/12; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 05/06 TTHC; lĩnh 

vực Lâm nghiệp 15/18 TTHC; lĩnh vực Nông nghiệp 02/03 TTHC; lĩnh vực 

Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 02/04 TTHC; lĩnh vực Quản lý 

doanh nghiệp 01/01 TTHC; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường 02/02 

TTHC. Như vậy, số thủ tục hành chính chưa phát sinh hồ sơ là rất lớn (chưa có 

hồ sơ): 69/112 thủ tục hành chính, chỉ có 43 TTHC phát sinh hồ sơ.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao 

nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng như công tác rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính.   

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổng hợp./. 

(Kèm theo Biểu mẫu Phụ lục VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 
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